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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2012 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 10 lưu ý khi đánh giá nền tảng thương mại điện tử/ NTT// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 57-64.

Nội dung: Cung cấp 10 lưu ý khi đánh giá nền tảng thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lựa chọn nền tảng thương mại điện tử phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh doanh trực tuyến lâu dài của họ.

Từ khóa: Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến.

2. Bốn nguyên tắc bảo vệ hệ thống Web/ Nguyễn Thị Vân Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Tin tặc tấn công vào các Website của các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại điện tử chủ yếu để khai thác lỗ hổng nhằm kiểm soát Website hoặc tấn công tên miền nhằm chuyển hướng người duyệt Web sang một Website khác. Bài viết giới thiệu 4 nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề này, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Từ khóa: Website, bảo vệ hệ thống Web, bảo mật thông tin, hacker.

3. Mạng lai Wifi/WiMAX – Vệ tinh/ Huy Cương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 42-44.
Nội dung: Mạng lai Wifi/WiMAX là một giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng internet, kết nối băng rộng cho vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ triển khai các giải pháp mạng trong các tình huống khẩn cấp. Bài viết trình bày mô hình kiến trúc mạng lai, kiến trúc và thủ tục mạng lai không dây – vệ tinh, mạng lai vệ tinh-WiMAX

Từ khóa: Mạng lai Wifi/WiMAX, vệ tinh.

4. Một số giải pháp đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến trên Web/ BH// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 37-41.
Nội dung: Góp phần quan trọng cho sự thành công của các doanh nghiệp kinh doanh trên internet là khả năng thực hiện giao dịch trực tuyến an toàn. Cho dù là một giao dịch tài chính hay việc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến, người dùng cần xác minh những người mà họ đang giao tiếp và đảm bảo nội dung giao dịch là an toàn. Bài viết giới thiệu một số giải pháp giúp đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến trên Web.
Từ khóa: Kinh doanh trực tuyến, bảo mật thông tin, an toàn mạng.
5. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng các hệ thống thương mại điện tử dạng B2C tại Việt Nam/ TS. Trần Đức Sự, ThS. Vũ Đình Thu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 45-49.
Nội dung: Trình bày về vấn đề đánh giá chất lượng các hệ thống thương mại điện tử, đề xuất mô hình đánh giá chất lượng cho các hệ thống thương mại điện tử dạng B2C tại Việt Nam. Mô hình này được xây dựng dựa trên mô hình của các nhà khoa học tại Đại học Hellecnic Hy Lạp và sử dụng tiêu chí đánh giá của Cục thương mại điện tử - Bộ Công thương đưa ra năm 2007.
Từ khóa: Thương mại điện tử, B2C, kinh doanh trực tuyến.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng chính sách xã hội/ ThS. Nguyễn Văn Đức// Ngân hàng .- Số 3 .- Tr. 42-47.

Nội dung: Trình bày nhóm chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ đối tượng được vay vốn trong tổng số đối tượng cần được vay vốn: chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ sinh viên – học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tỷ lệ người sau cai nghiện, tỷ lệ diện chính sách được vay vốn đii xuất khẩu lao động….Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tác động của vốn vay lên đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng vay vốn. Hiệu quả kinh tế.

Từ khóa: Ngân hàng chính sách xã hội, chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay

2. Chính sách công nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hóa/ TS. Vũ Thị Tuyết Mai// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 175 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Đề xuất thay đổi mô hình phát triển công nghiệp dựa vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, từ bỏ quan điểm chọn trước một khu vực nào đó là “xương sống” hay “chủ đạo”, khuyến khích thích đáng các hoạt động công nghiệp thuận theo lợi thế so sánh, tăng cường hiệu quả thông tin và hiệu lực điều phối trong việc hoạch định và thực thi chính sách công nghiệp.

Từ khóa: Công nghiệp Việt Nam, chính sách công nghiệp, kinh tế toàn cầu, phát triển công nghiệp, khu vực nhà nước.

3. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước/ TS. Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngân hàng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 28-38

Nội dung: Trình bày vai trò của Ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường tài chính, thực trạng chất lượng quản trị tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước hiện nay, vị trí của cơ chế quản trị tại Ngân hàng thương mại Nhà nước, nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị và hiệu quả kinh doanh. Một số giải pháp về đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản trị nhằm đạt hiệu quả,an toàn và phát triển bền vững của các Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, quản trị ngân hàng, Ngân hàng thương mại Nhà nước.

4. Giải pháp nâng cao khả năng thực hiện lạm phát mục tiêu của Việt Nam/ TS. Hạ Thị Thiều Dao// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 176 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Đánh giá khả năng thực hiện cơ chế lạm phát mục tiêu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại và đi đến kết luận Việt Nam chưa thể thực hiện lạm phát mục tiêu ngay bây giờ vì hầu hết các điều kiện ban đầu chưa đáp ứng. Bài viết cũng đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao khả năng thực hiện lạm phát mục tiêu như xây dựng niềm tin thị trường, đảm bảo thống nhất trong nhận thức và kiên định trong hành động của các nhà hoạch định chính sách trong theo đuổi mục tiêu giảm lạm phát, xây dựng khung thể chế đảm bảo thực hiện lạm phát mục tiêu, xác định mục tiêu, xây dựng bộ dữ liệu về các biến số kinh tế vĩ mô và số liệu về sự lành mạnh của hệ thống tài chính.

Từ khóa: Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ, lạm phát, lạm phát mục tiêu.

5. Hệ quả pháp lý của thế cháp tài sản theo quy định hiện hành/ ThS. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 41-48.

Nội dung: Phân tích các mối quan hệ: giữa bên nhận thế chấp và bên thế chấp, giữa bên nhận thế chấp và các chủ nợ khác, giữa bên nhận thế chấp và người thứ ba mua tài sản thế chấp – quyền truy đòi nhằm tổng quan, toàn diện về quá trình thế chấp từ sau khi xác lập giao dịch bảo đảm này đến khi xử lý tài sản bảo đảm hoặc chấm dứt giao dịch bảo đảm.

Từ khóa: Thế chấp tài sản, hệ quả pháp lý trong thế chấp tài sản, kinh doanh ngân hàng, hoạt động ngân hàng.

6. Hoàn Thiện cơ chế điều hành lãi suất ngân hàng ở Việt Nam/ Minh Khuê// Ngân hàng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Bài viết mô tả cơ chế điều hành lãi suất, diễn biến lãi suất điều của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất trên thị trường tiền tệ; phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Việt Nam

7. Lạm phát Việt Nam, nguyên nhân căn bản và giải pháp kiềm chế trong thời gian tới/ ThS. Lê Quốc Hưng// Ngân hàng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 6-15.

Nội dung: Trình bày tình hình lạm phát tại Việt Nam, các nguyên nhân căn bản. Phân tích định lượng để thấy kết quả ước lượng mô hình trong ngắn hạn, trong dài hạn, phân tích tác động của cú shock (sốc) tới chỉ số CPI. Một số nhận định và kiến nghị giải pháp kiềm chế lạm phát trong thời gian tới.

Từ khóa: Lạm phát, lạm phát Việt Nam, kiềm chế lạm phát, chỉ số CPI

8. Nâng cao hiệu quả  hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế/ TS. Trần Kim Hào, TS. Nguyễn Thị Nguyệt// Kinh tế & Phát triển .- 2012 .- Số 175 .- Tr. 30-37.

Nội dung: Trình bày vai trò của doanh nghiệp nhà nước, tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, đánh giá thực trạng, nguyên nhân của những vấn đề tồn tại của doanh nghiệp nhà nước trong hơn một thập kỷ qua từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp cơ bản.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tăng trưởng kinh tế

9. Phân tích mối tương quan của một số cặp tiền tệ/ ThS. Nguyễn Tiến Công// Ngân hàng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Tổng quan một số cặp tiền bằng cách sử dụng tương quan tiền tệ nhằm giúp nhà đầu cơ, phòng kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng đưa ra định hướng quản lý trạng thái và cơ cấu lại danh mục đầu tư các đồng tiền nhằm đem lại hiệu quả hơn trong quá trình kinh doanh; giúp đa dạng hóa rủi ro, bảo hiểm tỷ giá; quản lý trạng thái trường, trạng thái đoản của các cặp tiền khác một cách hiệu quả; kiểm soát được giao dịch….

Từ khóa: Cặp tiền tệ, mối tương quan giữa cặp tiền tệ, tỷ giá.

10. Quan hệ giữa lập dự toán và thực hiện ngân sách nhà nước với lạm phát/ TS. Vũ Sỹ Cường// Ngân hàng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 1-5.

Nội dung: Giới thiệu khái quát những bất cập về dự toán và thực hiện ngân sách nhà nước với việc sử dụng giá danh nghĩa, quan hệ giữa lập dự toán và thực hiện ngân sách nhà nước với lạm phát qua việc phát hành nợ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. Một vài gợi ý về mặt chính sách, nhất là việc phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong việc kiềm chế lạm phát.

Từ khóa: Lập dự toán, ngân sách nhà nước, lạm phát

11. Thực trạng cơ cấu kinh tế và vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 175 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động và nội tại nền kinh tế nước ta bộc lộ nhiều yếu kém, tăng trưởng không bền vững thiên về chiều rộng, việc tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển bền vững là một yêu cầu bức thiết, không thể chậm trễ. Bài viết trình bày những nội dung tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo lộ trình phát triển đất nước từ nay đến năm 2020 đã được chính phủ đề ra.

Từ khóa: Tái cấu trúc nền kinh tế, cơ cấu kinh tế, kinh tế Việt Nam.

12. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đề xuất một số giải pháp để vượt qua khó khăn/ TS. Nguyễn Thị Hoài Lê// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 161 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Tổng quan chung về các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải. Một số giải pháp xử lý.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh.

13. Tổng quan kinh tế thế giới 2011 và triển vọng 2012/ PGS. TS. Lê Quốc Hội, Đặng Trần Thường// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 176 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Tổng quan kinh tế thế giới 2011: về chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, thương mại, dòng vốn đầu tư quốc tế, lạm phát, thất nghiệp. Triển vọng kinh tế thế giới 2012 và khuyến nghị cho Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế thế giới, kinh tế việt Nam, tổng quan kinh tế 2011, triển vọng kinh tế 2012
TÀI CHÍNH

1. Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị dự toán: Thực trạng và định hướng hoàn thiện/ ThS. Nguyễn Hồng Hà// Tài chính .- 2012 .- Số 2 (568) .- Tr. 55-56.

Nội dung: Trình bày thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị dự toán và quan điểm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính.

Từ khóa: Quản lý tài chính, đơn vị dự toán

2. Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu/ GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, TS. Vũ Tuấn Anh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- 177 .- Tr. 11-21.

Nội dung: Tái cơ cấu đầu tư công được coi là trọng điểm của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Tình hình lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô năm 2011 có nguyên nhân từ sự mất cân đối và thiếu hiệu quả trong đầu tư. Bài viết tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam hiện nay, các vấn đề liên quan đến tái đầu tư công và các khuyến nghị của tác giả đối với tái đầu tư công của Việt Nam gắn với tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Đầu tư công, tái đầu tư công, ngân sách, đầu tư

3. Giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong năm 2012/ GS. TS. Vương Đình Huệ// Tài chính .- 2012 .- Số 2 (568) .- Tr. 5-9.

Nội dung: Trình bày các giải pháp gồm: Các chính sách về thuế, chính sách quản lý giá, chính sách tài chính doanh nghiệp, chính sách về phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn, chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh tín dụng của Nhà nước, chính sách đất đai, quản lý công sản, chính sách tiền tệ - tín dụng trong năm 2012 nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.

Từ khóa: Tài chính Việt Nam, giải pháp tài chính, tài chính doanh nghiệp.

4. Giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Quốc Nghi, Trần Hồng Minh Ngọc// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 255 .- Tr. 48-55.

Nội dung: Phản ánh thực trạng hoạt động cung cấp tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn đồng thời nhận định những tồn tại, hạn chế từ thực tiễn để làm cơ sở đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường các hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Tín dụng, nông nghiệp, nông thôn.

5. Làm thế nào để tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước có hiệu quả/ PGS. TS. Trần Xuân Hải// Tài chính .- 2012 .- Số 2 (568) .- Tr. 35-37.

Nội dung: Trình bày những bất cập trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, từ đó đưa ra những giải pháp để tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước có hiệu quả.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.

6. Một số vấn đề về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thời gian tới/ ThS. Dương Thị Nhi// Tài chính .- 2012 .- Số 2 (568) .- Tr. 38-40.

Nội dung: Mục tiêu của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, một số nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, những định hướng tái cấu trúc. Một số giải pháp triển khai: giải pháp ở cấp độ vĩ mô, giải pháp ở cấp độ doanh nghiệp, tập đoàn và tổng công ty nhà nước, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn, tổng công ty.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.

7. Năm 2012 bức tranh kinh tế - tài chính có gì mới?.../ TS. Nguyễn Minh Phong// Ngân hàng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 16-22.
Nội dung: Trình bày những đột phá và cả những cú số kinh tế - tài chính năm 2011, đến triển vọng kinh tế - tài chính năm 2012, những thách thức và cơ hội đối với các tổ chức tài chính – tín dụng.

Từ khóa: Kinh tế - tài chính, tài chính – tín dụng

8. Tái cơ cấu đầu tư công: Kinh nghiệm thực tiễn một số nước và khuyến nghị với Việt Nam/ PGS. TS. Ngô Thắng Lợi// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 177 .- Tr. 3-10.
Nội dung: Bài viết bắt đầu từ sự thống nhất trong quan niệm đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công, đến khảo cứu một số bằng chứng điển hình không thành công (Hy Lạp) và thành công (Hàn Quốc) về đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công, và cuối cùng là một số khuyến nghị cho tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam từ những mô hình này.
Từ khóa: Đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư công, chính sách hỗ trợ đầu tư, đầu tư tư nhân.
9. Tái cơ cấu đầu tư công trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn, ThS. Lương Thanh Hà// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 177 .- Tr. 29-36.
Nội dung: Nghiên cứu thực trạng cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam và đưa ra các giải pháp nhằm tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian tới.

Từ khóa: Đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, trái phiếu chính phủ.
NGÂN HÀNG

1. Các kỹ thuật tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thông qua việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất/ TS. Nguyễn Mạnh Dũng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 1+2 .- Tr. 53-54.

Nội dung: Trình bày bảy kịch bản cho những ngân hàng có vấn đề, có thể tiến hành M&A (mua bán, sáp nhập), những nguyên tắc tái cơ cấu, các phương thức tái cơ cấu.

Từ khóa: Tái cấu trúc ngân hàng, mua bán, sáp nhập, hợp nhất.

2. Các nhân tố tích cực và giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng năm 2012/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 5 (350) .- Tr. 16-18.

Nội dung: Nhân tố tích cực: Cơ sở đảm bảo để lãi suất ít biến động hơn và trong xu hướng giảm; Hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng tiếp tục được duy trì; Nhân tố kinh tế vĩ mô – lạm phát được kìm chế và xuất hiện cơ hội mới. Giải pháp phát triển: Tiếp tục duy trì trật tự thị trường…, nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế nợ xấu phát sinh, tôn trọng các quy định của pháp luật…

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, phát triển ngân hàng.

3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Minh Sáng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 3-4 (348+349) .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam như: Hoàn thiện chính sách, quy trình quản trị rủi ro lãi suất, nâng cao khả năng đo lường rủi ro lãi suất, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác quản trị rủi ro, sử dụng các công cụ phái sinh trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, nâng cao chất lượng công nghệ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực….

Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, quản trị rủi ro ngân hàng, quản trị rủi ro lãi suất.

4. Giải pháp phát triển ứng dụng Mobile Banking tại Việt Nam/ PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Minh Sáng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 5 (350) .- Tr. 21-25,33.

Nội dung: Việc ứng dụng Mobile Banking vào hoạt động kinh doanh ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại nâng cao khả năng về các mặt như chăm sóc khách hàng tốt hơn, quản lý nguồn vốn hiệu quả hơn, tăng khả năng cạnh tranh và cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói cho khách hàng thông qua việc bán chéo các sản phẩm, dịch vụ như các khoản cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư…Bài viết trình bày một số nhóm giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking.

Từ khóa: Mobile Banking, giải pháp phát triển, dịch vụ ngân hàng.

5. Phân tích nguyên nhân để có giải pháp phù hợp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đắc Hưng// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 405 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Tổng quan các ngân hàng thương mại thời kỳ đầu đổi mới, tổng quan giai đoạn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở nước ta cách đây gần 10 năm. Những yêu cầu đặt ra của giai đoạn tái cơ cấu ngân hàng thương mại hiện nay: tổng quan hệ thống ngân hàng hiện nay, những nguy cơ của yêu cầu cơ cấu lại, mục tiêu cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, phân tích những nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

6. Quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực tế và thách thức/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 3+4 (348+349) .- Tr. 36-40.

Nội dung: Tình hình quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại hiện nay, những khó khăn và thách thức. Một số đề xuất nhằm thực hiện tốt việc quản trị công ty ở các ngân hàng thương mại  Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị công ty, ngân hàng thương mại

7. Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Kinh nghiệm một số nước Châu Á/ ThS. Nguyễn Thị Gấm// Ngân hàng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 17-24.

Nội dung: Trình bày bài học kinh nghiệm quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Châu Á: bài học từ Thái Lan, từ Hàn Quốc, từ Malaysia. Thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, tái cơ cấu.

8. Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Trần Trọng Nguyên// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 176 .- Tr. 41-47.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp mô phỏng lịch sử có thể giúp khắc phục được những hạn chế của các phương pháp trước đó và vận dụng phương pháp này trong đo lường rủi ro tỷ giá. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.

Từ khóa: Đo lường rủi ro tỷ giá, ngân hàng thương mại, phương pháp mô phỏng lịch sử

9. Về giải pháp tái cấu trúc các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Đại Lai// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 1+2 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Trình bày các giải pháp tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc

CHỨNG KHOÁN

1. Kinh nghiệm phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở một số nước và bài học đối với Việt Nam/ TS. Nguyễn Thu Thủy// Ngân hàng .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 36-43.

Nội dung: Phân tích kinh nghiệm phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở một số nước, từ đó đưa ra bài học có thể vận dụng trong phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, chứng khoán Việt Nam.

2. Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Trần Khắc Sinh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 256 .- Tr. 3-7.

Nội dung: Trình bày các vấn đề tác động đến cấu trúc thị trường: về công nghệ, xu hướng sáp nhập liên kết giữa các sàn dao dịch chứng khoán. Thực trạng và thách thức đối với các sàn dao dịch chứng khoán Việt Nam: về hiệu quả hoạt động, sự cạnh tranh, về hình ảnh thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu tái cấu trúc, lợi ích của mô hình sáp nhập.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, tái cấu trúc, sáp nhập sàn dao dịch

3. Quản trị rủi ro – Lỗ hổng trong hoạt động kinh doanh của các Cty chứng khoán Việt Nam/ ThS. Trần Thị Xuân Anh// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 161 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Nhận diện rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán Việt Nam, thực trạng quản lý rủi ro tại các công ty chứng khoán Việt Nam và giải pháp.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, công ty chứng khoán, chứng khoán Việt Nam, hoạt động kinh doanh, lỗ hổng

MÔI TRƯỜNG
1. Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường/ Lương Văn Ngự// Môi trường .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Nhằm khắc phục những thách thức về môi trường, hệ thống văn bản pháp luật liên tục được bổ sung, chỉnh sữa, hoàn thiện, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vướng mắc khi thực hiện. Bài viết này mong muốn tìm được những giải  pháp khắc phục các vướng mắc mà địa phương gặp phải khi thực hiện công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Từ khóa: Môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập – thẩm định báo cáo.

2. Nghiên cứu đề xuất tiêu chí lựa chọn công nghệ ủ sinh học phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đô thị loại 2 trong điều kiện Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Thái, Nghiêm Vân Khanh// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Trình bày đặc điểm phát triển của các đô thị loại 2 ở Việt Nam, tình hình quản lý chất thải rắn và thực trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị loại 2, cơ sở đề xuất các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với các đô thị loại 2.

Từ khóa: Chất thải rắn, công nghệ xử sinh học, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, môi trường đô thị, đô thị loại 2.

3. Quản lý chất thải rắn – Những điều còn bất cập/ Nguyễn Văn Thùy, Lê Anh Hoàng, Mạc Thị Minh Trà// Môi trường .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày những bất cập trong việc quản lý chất thải rắn gồm: Thể chế và chính sách về quản lý chất thải rắn chưa hoàn thiện, triển khai chưa triệt để; Phân công, phân nhiệm quản lý chất thải rắn còn phân tán, chồng chéo và niều lỗ hổng; Tỷ lệ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn đúng kỹ thuật vệ sinh còn thấp; Thực hiện chương trình 3T (hay 3R) trong quản lý chất thải rắn còn manh mún; Xã hội hóa, tư nhân hóa và huy động cộng đồng tham gia còn yếu kém…

Từ khóa: Chất thải rắn, quản lý chất thải rán.

4. Sử dụng công nghệ màng sinh học để xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước sông – hồ tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Đức Toàn, ThS. Phạm Tiến Nhất// Môi trường .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Trình bày nguyên tắc xử lý nước sông, hồ ô nhiễm bằng công nghệ màng sinh học, những ưu điểm nổi bật của công nghệ màng sinh học. Ứng dụng công nghệ màng sinh học xử lý nước hồ ô nhiễm tại hổ Biển Bạch, TP Ninh Bình.

Từ khóa: Công nghệ màng sinh học, xử lý ô nhiễm, chất lượng nước sông – hồ Việt Nam

5. Symbio City – Mô hình của Thụy Điển cho phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam/ Tomas Hertzman, Nguyễn Đức Vinh// Môi trường .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày khái niệm Thành phố Symbio là gì? Mô hình thành phố Symbio hoạt động như thế nào? Lợi ích của việc áp dụng mô hình Thành phố Symbio và một số ví dụ điển hình, mô hình Thành phố Symbio cho các khu đô thị mới quy hoạch và phát triển. Giải pháp áp dụng tại Việt Nam.
Từ khóa: Symbio City, phát triển đô thị bền vững, quy hoạch đô thị Việt Nam, mô hình của Thụy Điển.

6. Truyền thông môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu – Nhìn từ góc độ cộng đồng dân cư/ TS. Trần Văn Miều// Môi trường .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 44-45.

Nội dung: Vai trò của cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác truyền thông môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Từ khóa: Môi trường Việt Nam, truyền thông môi trường, biến đổi khí hậu, cộng đồng dân cư.

GIÁO DỤC

1. Cách trình bày một bài báo khoa học kinh tế/ PGS. TS. Đinh Phi Hổ// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 255 .- Tr. 57-64.

Nội dung: Dựa vào kinh nghiệm của nhiều năm viết bài báo khoa học, tiêu chuẩn của Hiệp hội ngôn ngữ hiện đại, Hiệp hội tâm lý học Mỹ, tiêu chuẩn Harvard và quy định của các tạp chí khoa học kinh tế chuyên ngành trong và ngoài nước, tác giả nỗ lực gợi ý cách trình bày một bài báo khoa học kinh tế nhằm cung cấp cho người đọc tài liệu tham khảo. Nội dung bài viết tập trung vào: 1. Hình thức và nội dung của một bài báo khoa học; 2. Cách trích nguồn tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Bài báo khoa học, công trình nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn bài báo.

2. Một số vấn đề trong xây dựng, hoàn thiện dự án Luật giáo dục đại học/ GS. TS. Vương Đình Huệ// Tài chính .- 2011 .- Số 12 (566) .- Tr. 5-8.

Nội dung: Trình bày chính sách của Nhà nước đối với phát triển giáo dục đại học, vấn đề liên quan đến quy định mô hình các đại học, vấn đề liên quan đến Hội đồng trường, vấn đề liên quan đến cơ sở giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài, về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, về vấn đề liên quan đến quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, về nguồn tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học, về quản lý và sử dụng tài chính của cơ sở giáo dục đại học.

Từ khóa: Luật giáo dục đại học, dự án luật.

3. Phát triển các chương trình liên kết đào tạo ở các trường đại học khối kinh tế - quản trị kinh doanh/ PGS. TS. Hoàng Văn Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 177 .- Tr. 70-76.

Nội dung: Bài viết bước đầu nêu lên mô hình, đặc điểm của một số chương trình liên kết quốc tế bậc đại học có uy tín ở một số trường đại học công lập khối kinh tế - quản trị kinh doanh ở nước ta; phân tích sâu chương trình cử nhân quốc tế ở Trường đại học Kinh tế Quốc dân như một trường hợp điển hình; đề xuất một số giải pháp thúc đầy sự phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của các trường đại học ở nước ta.

Từ khóa: Liên kết đào tạo, chương trình cử nhân quốc tế, đào tạo quốc tế.

4. Phương pháp mô phỏng trong giảng dạy các chuyên ngành kỹ thuật/ PGS. Lê Kiều// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 1.- Tr. 49-53.

Nội dung: Trình bày những bất cập về phương pháp truyền thống khi dạy chuyên ngành kỹ thuật, tính tất yếu khi sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học công nghệ trong giáo dục chuyên ngành kỹ thuật, tổng quan về các kết quả nghiên cứu mô phỏng trong giảng dạy kỹ thuật. Xây dựng cấu trúc mô phỏng trong dạy học theo mô hình mô phỏng trong nghiên cứu khoa học, cách áp dụng phương pháp mô phỏng dạy học vào giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, phương pháp mô phỏng dạy học, chuyên ngành kỹ thuật.

THƯƠNG MẠI

1. Một số ý kiến về phát triển thương mại theo hướng bền vững ở nước ta/ PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 1 (404) .- Tr. 14-22.

Nội dung: Trình bày về yêu cầu phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển thương mại giai đoạn 2011 – 2020. Một vài ý kiến về chính sách phát triển thương mại gắn với thực hiện yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2020.

Từ khóa: Thương mại, phát triển kinh tế.

NGÔN NGỮ

1. Bước đầu so sánh câu điều kiện giả định trong tiếng Anh với tiếng Việt/ ThS. Lại Thị Phương Thảo// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 1+2 (195+196) .- Tr. 30-36.
Nội dung: Mô tả và so sánh đối chiếu câu điều kiện giả định trong tiếng Anh và trong tiếng Việt dựa trên bình diện cú pháp và ngữ nghĩa để tìm ra một số điểm tương đồng và dị biệt.

Từ khóa: Câu điều kiện, tiếng Anh, tiếng Việt

2. Năng lực giao tiếp và vấn đề giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong thời hội nhập: Communicative competence and teaching esp in Viet Nam/ NCS. Nguyễn Thanh Vân// Ngôn ngữ & đời sông .- 2012 .- Số 3 (197) .- Tr. 27-32.
Nội dung: Đề cập tới hai trong số các vấn đề của triết lí giáo dục trong việc dạy tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Đại học không chuyên ngữ của Việt Nam: mục đích giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành và các phương pháp giảng dạy nhằm đạt được mục đích đó.
Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, giảng dạy tiếng Anh, tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập, năng lực giao tiếp.
3. Những vấn đề ngôn ngữ học trên tạp chí Ngôn ngữ năm 2011: Kì 1/ GS. TS. Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 2 (273) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Năm 2011 tạp chí Ngôn ngữ đã công bố 130 bài. Bài viết này trình bày tổng quát những vấn đề ngôn ngữ học trong nội dung các bài viết đó.

Từ khóa: Ngôn ngữ học, tạp chí Ngôn ngữ.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
1. Các phương án đồng bộ cho mạng 3G/ ĐTH// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 51-57.

Nội dung: Ảnh hưởng của đồng bộ đến chất lượng dịch vụ mạng 3G: đối với quá trình chuyển dao, quá trình phân bổ. Phương án phân phối tín hiệu đồng bộ cho các phần tử mạng 3G: giải pháp phân phối tín hiệu đồng bộ giữa các phần tử trong UTRAN trền nên TDM, giữa các phần tử trong UTRAN sử dụng ACR, giữa các phần tử trong UTRAN sử dụng GPS, giữa các phần tử trong UTRAN sử dụng Sync-E, trong UTRAN sử dụng PTP.

Từ khóa: Mạng 3G, UTRAN, đồng bộ mạng 3G.

2. Một số biện pháp bảo vệ thiết bị di động khỏi phần mềm độc hại/ Nguyễn Trọng Tâm// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Trình bày một số biện pháp bảo vệ thiết bị di động khỏi sự tấn công của mã độc như: Nâng cao nhận thức về phần mềm độc hại trên di động, cài đặt các ứng dụng hợp pháp và uy tín, sử dụng giải pháp bảo mật cho các thiết bị di động, xây dựng và triển khai giải pháp quản lý di động trên toàn doanh nghiệp.

Từ khóa: Thiết bị di động, phần mềm độc hại, biện pháp ngăn chặn

3. Một số đề xuất tối ưu đám mây cá nhân cho người dùng di động/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Bài viết giới thiệu một số đề xuất giúp tối ưu đám mây cá nhân cho người dùng di động, bao gồm: siêu dữ liệu phân tán, lưu trữ linh hoạt, đồng bộ thông minh điện thoại đám mây, đồng bộ liên lạc và hỗ trợ các nhà phát triển nhằm mang lại các trải nghiệm nâng cao cho người sử dụng điện thoại di động.

Từ khóa: Tối ưu đám mây, đám mây cá nhân, thiết bị di động, người dùng di động

4. Phân bổ công suất trong các hệ thống vô tuyến thông minh dựa trên OFDM// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Giới thiệu hệ thống vô tuyến thông minh và giới hạn công suất nhiễu, hệ thống vô tuyến thông minh – OFDM và ràng buộc công suất phát trên mỗi kênh con, phân bổ công suất trong các hệ thống vô tuyến thông minh – OFDM.

Từ khóa: Hệ thống vô tuyến thông minh, OFDM, phân bổ công suất.

5. Ứng dụng mạng quang thông minh trong lĩnh vực truyền hình/ Nguyễn Ly Lan// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Giới thiệu việc ứng dụng mạng quang thông minh trong lĩnh vực truyền hình, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải các định dạng video tiên tiến.

Từ khóa: Mạng quang thông minh, truyền hình

XÂY DỰNG

1. Các yếu tố cơ bản tạo nên bản sắc đô thị/ PGS. TS. KTS. Đỗ Tú Lan// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Xác lập các yếu tố cơ bản tạo nên bản sắc đô thị: hệ sinh thái tự nhiên, quyền lực tôn giáo, quyền lực chính trị, quyền lực “nhà kinh tế”, truyền thống văn hóa, dấu ấn lịch sử, ý tưởng của các nhà lãnh đạo, ý tưởng của nhà thiết kế quy hoạch kiến trúc, cơ chế chính sách.

Từ khóa: Bản sắc đô thị, quy hoạch đô thị, kiến trúc.

2. Chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng dây cáp bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động/ GS. TS. Nguyễn Viết Trung, NCS. Nguyễn Lan// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 5-12.

Nội dung: Bài viết giới thiệu kỹ thuật chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng trong dây cáp cầu dây bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm công trình trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, các tác giả đã phát triển chương trình MATLAB dùng để thu thập tín hiệu đo dao động theo thời gian thực và phân tích các tín hiệu đo dao động áp dụng cho việc chẩn đoán độ cứng cầu và lực căng trong dây cáp các loại cầu dây.

Từ khóa: Chẩn đoán, quan trắc, độ cứng cầu dầm, lực căng cáp, phân tích dao động, tần số.

3. Công nghệ thi công và thiết kế cầu dây văng bê tông hiện nay tại Nhật Bản/ Yoshihiko Taira, Hideaki Sakai, Kimio Saito// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 42-49.

Nội dung: Giới thiệu về cầu dây văng, các đặc điểm thiết kế, một số nội dung trong tiêu chuẩn với một vài ví dụ được áp dụng ở Nhật Bản để thảo luận về những đặc điểm kết cấu của cầu dây văng cũng như các cầu Extradosed.

Từ khóa: Thiết kế cầu dây văng, cầu dây văng bê tông, công nghệ thi công cầu, công nghệ Nhật Bản, dây văng, trụ, tháp, dầm.

4. Đánh giá hiệu quả thông gió của quả cầu hút nhiệt và so sánh với một ống thông gió đơn giản/ TS. Nguyễn Quốc Ý, PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy, KS. Hà Phương// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Trong bài báo, đặc tính thông gió của quả cầu hút nhiệt, thiết bị thông gió tự nhiên phổ biến nhất hiện nay, được so sánh với một thiết bị đơn giản và rẻ hơn: ống thông gió có nắp che. Các thí nghiệm được tiến hành trên một mô hình phòng ở dưới ảnh hưởng của nguồn nhiệt phân bố bên trong mô hình phòng và gió bên ngoài. Kết quả thí nghiệm cho thấy trong điều kiện thí nghiệm, ống thông gió hoạt động tốt hơn hoặc tương đương quả cầu.

Từ khóa: Quả cầu hút nhiệt, ống thông gió, nguồn nhiệt.

5. Giải pháp bảo đảm bền vững an toàn giao thông/ TS. Lý Huy Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 50-56.

Nội dung: Sau khi nêu sự cần thiết, phân tích, đánh giá việc bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian qua thông qua các phần tử của ma trận SWOT, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo bền vững an toàn giao thông, giải quyết một vấn đề phức tạp hiện nay ở nước ta nói riêng, các nước trên thế giới nói chung.

Từ khóa: An toàn giao thông, giải pháp.

6. Kỹ thuật thiết kế chịu tải trọng gió cho nhịp cầu lớn và cầu dây văng tại Nhật Bản (Trích hội thảo Công nghệ hiện đại cho cầu bê tông dự ứng lực và cầu dây văng)/ Akihiro Honda, Sadato Sugiyama, Rikuma Shijo, Toshimitsu Suzuki// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 22-29,56.

Nội dung: Tổng quát những nghiên cứu về động lực học từ trước đến nay trên những cầu đã được xây dựng ở Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ qua, nhiều cầu dây võng, cầu dây văng và cầu nhịp lớn đã được xây dựng để liên kết mạng lưới đường cao tốc của Nhật Bản và một vài trong số đó được xây dựng ở vị trí có điều kiện địa hình đồi núi. Trong tình huống như vậy, việc nghiên cứu khí động lực học càng trở nên quan trọng và cần thiết cho kết cấu. Các phương pháp nghiên cứu động lực học như: Phân tích CFD, thử nghiệm khí động, thử nghiệm khí động ba chiều, quan trắc hiện trường.

Từ khóa: Kỹ thuật thiết kế cầu, cầu dây văng, nhịp cầu lớn, tải trọng gió.

7. Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính tăng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm – Polyurethane/ KS. Phan Văn Chương, GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn epoxy giàu kẽm – polyurethane theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, màng sơn khô, chống ăn mòn kết cấu thép.

8. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ du lịch ở Việt Nam/ ThS. Bùi Thị Hoàng Lan// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 30-37.

Nội dung: Tổng quan về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ du lịch, kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ phục vụ du lịch một số quốc gia như Pháp, Canada, Thái Lan. Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ du lịch ở Việt Nam và một số giải pháp phát triển bền vững.

Từ khóa: Cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, du lịch Việt Nam.

9. Phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình/ ThS. Nguyễn Minh Đức// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình được đánh giá bởi 3 phương diện chủ yếu: chất lượng, chi phí, thời gian thực hiện dự án. Bài viết trình bày các phương pháp và ví dụ minh họa cụ thể.

Từ khóa: Xây dựng công trình, chất lượng công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng. 

10. Sụp đổ (phá hủy) dây chuyền – một số vấn đề nghiên cứu trên thế giới và cần quan tâm trong xây dựng tại Việt Nam/ TS. Cao Duy Khôi// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Phá hủy dây chuyền là hiện tượng rất nguy hiểm trong xây dựng, vì nó dẫn tới những hậu quả nặng nề về con người và vật chất. Vấn đề này đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam chưa được đề cập tới. Bài báo nêu lên khái niệm cơ bản của vấn đề, một số ví dụ thực tế, tình hình nghiên cứu, triển khai trên thế giới nhằm đem đến cho người đọc một cái nhìn tổng quát về sụp đổ dây chuyền.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, sụp đổ dây chuyền

11. Thiết kế thành phần bê tông cường độ rất cao/ GS. TS. Phạm Duy Hữu, TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Trần Lê Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 1+2 .- Tr. 36-42.

Nội dung: Trình bày về thiết kế thành phần bê tông cường độ rất cao dựa vào nguyên tắc độ dặc tối ưu, có cường độ chịu nén từ 100-130 Mpa. Cát quart và bột quart được chế tạo tại Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, thiết kế.

12. Ứng dụng phương pháp cân bằng tải trọng trong kết cấu sàn bê tông ứng lực trước căng sau/ GS. TS. Phan Quang Minh, TS. Ngô Lâm Thao// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 1 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp cân bằng tải trọng trong việc xác định độ lệch tâm hợp lý của các ứng lực trong dầm, sàn chuyển. Ngày nay phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi và tỏ ra nổi trội như là phương pháp cơ bản cho việc phân tích công trình cao tầng ứng lực trước căng sau.

Từ khóa: Kết cấu sàn bê tông, cân bằng tải trọng, ứng lực trước căng sau.
13. Ứng phó với biến đổi khí hậu: giải pháp từ quy hoạch xây dựng & quản lý đô thị/ Gia Bảo// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Các đô thị Việt Nam đang chịu tác động lớn từ việc biến đổi khí hậu. Vậy làm sao để đô thị có thể thích ứng được với những diễn biến mới của khí hậu và giải pháp nào có thể làm giảm thiểu những tác động xấu? Câu trả lời sẽ được các chuyên gia và các nhà quản lý giải đáp trong bài viết này.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị.

14. Xác định chu kỳ dao động của nhà khung ở vùng chịu động đất/ TS. Lê Thị Thu Huyền// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 9-16.

Nội dung: Phân  tích các đặc điểm động lực của nhà khung. Đưa ra đánh giá ảnh hưởng của kích thước công trình trên mặt bằng (chiều dài) và loại đất nền tới chu kỳ và sự suy giảm dao động của kết cấu nhà khung. Đưa ra các mối tương quan thực nghiệm cho kết cấu nhà khung: “chu kỳ - số tầng”, “sự suy giảm động – số tầng”. Phân tích này được thực hiện để đánh giá các tác động của động đất tới các yếu tố cường độ, thời gian và tỉ lệ lặp lại các đặc trưng động lực của nhà khung.

Từ khóa: Nhà khung, động đất, chu kỳ dao động

15. Xác định bán kính đường cong tròn tối thiểu trên đường sắt cao tốc/ PGS. TS. Phạm Văn Ký// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 13-16.
Nội dung: Bài báo trình bày xác định bán kính đường cong tròn tối thiểu trên đường sắt cao tốc dựa tên đường cong sác xuất độ cảm giác của hành khách để lập quan hệ chỉ số độ thích nghi với gia tốc ly tâm chưa được cân bằng.
Từ khóa: Đường sắt cao tốc, bán kính đường cong tròn.
KẾ TOÁN

1. Các nguyên tắc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Ủy ban Basel/ Đặng Thế Tùng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 5 (350) .- Tr. 36-40.

Nội dung: Sự cần thiết và mục tiêu thiết kế mô hình kiểm soát nội bộ hiệu quả, hiệu lực đối với ngân hàng thương mại, những nhân tố chính của quá trình kiểm soát, các nguyên tắc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Basel, nguyên tắc đánh giá.

2. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 315 – nhận dạng và đánh giá rủi ro trong quá trình lên kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính/ ThS. Phạm Ngọc Quang// Kiểm toán .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 52-54.

Nội dung: Phân tích đánh giá rủi ro từ việc tìm hiều doanh nghiệp và môi trường kinh doanh: về yếu tố ngành, hệ thống luật pháp và các yếu tố bên ngoài tác động lên doanh nghiệp, về bản chất của doanh nghiệp, về việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán, về các mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, về việc đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá rủi ro của sai sót trọng yếu lên báo cáo tài chính từ hệ thống kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán quốc tế, ISA 315

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sử dụng máy thi công trong cơ chế khoán trong doanh nghiệp xây lắp/ ThS. Giáp Đăng Kha// Kiểm toán .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: đối với nhân công thuộc biên chế doanh nghiệp, đối với nhân công tổ đội thuê ngoài theo hợp đồng thời vụ; Thực trạng công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, những hạn chế trong hạch toán chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sử dụng máy thi công. Giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Hạch toán chi phí, doanh nghiệp xây lắp, chi phí sử dụng máy thi công, kế toán xây dựng.

4. Hai phương pháp kế toán chi phí trả trước/ TS. Trần Thị Kim Anh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày bản chất của chi phí trả trước, tổng hợp hai phương pháp kế toán chi phí trả trước trên thế giới: phương pháp Bảng cân đối kế toán, phương pháp Báo cáo kết quả kinh doanh..

Từ khóa: Kế toán chi phí trả trước, phương pháp kế toán chi phí.

5. Kế toán trong kinh doanh dịch vụ tư vấn xây dựng – Một số vấn đề cần trao đổi/ ThS. Chu Thị Bích Hạnh// Kiểm toán .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Bài viết đề cập đến thực trạng kế toán tạm ứng theo quy định hợp đồng tư vấn xây dựng và kế toán chi phí bảo đảm trách  nhiệm nghề nghiệp trong dịch vụ tư vấn xây dựng tại các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, đồng thời đưa ra phương hướng hoàn thiện công tác kế toán đối với các thực trạng trên.

Từ khóa: Kế toán trong kinh doanh, tư vấn xây dựng, kế toán trong xây dựng.

6. Khái quát những vấn đề cơ bản về kiểm toán nội bộ/ TS. Phạm Tiến Hưng, ThS. Vũ Thị Phương Liên// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 1 .- Tr. 10-11, 14.

Nội dung: Trình bày khái niệm về kiểm toán nội bộ, mục đích, đối tượng, chức năng, phạm vi, khách thể, nội dung, nhiệm vụ, chủ thể và bộ máy của kiểm toán nội bộ.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ

7. Mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hệ thống thông tin kế toán/ TS. Ngô Thị Thu Hồng// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 1 .- Tr. 15-16, 35.

Nội dung: Quản trị doanh nghiệp là một hoạt động phức tạp, các nhà quản trị phải tổ chức mọi hoạt động kinh doanh từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy các nhà quản trị phải nắm bắt những thông tin cơ bản và chính xác, những thông tin quá khứ và hiện tại, đặc biệt là hệ thống thông tin kế toán.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, hệ thống thông tin kế toán.

8. Một số vấn đề về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp/ ThS. Giáp Đăng Kha// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 52 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hiện nay. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Từ khóa: Hạch toán chi phí, doanh nghiệp xây lắp, nguyên vật liệu.

9. Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2012// Kiểm toán .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Trình bày mục tiêu của kiểm toán; Nội dung kiểm toán gồm: nội dung áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực kiểm toán, cho từng lĩnh vực kiểm toán (đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước, đối với các dự án đầu tư xây dựng và chương trình môi trường quốc gia, đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề, đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính – ngân hàng…

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán nhà nước

10. Những vấn đề cấp bách và kinh nghiệm tổ chức Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp với việc xây dựng nghị định về Kiểm toán nội bộ khu vực công ở Việt Nam/ GS. TS. Nguyễn Quang Quynh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 1 .- Tr. 17-19, 25.
Nội dung: Với cương vị là một thành viên của Ban soạn thảo Nghị định về Kiểm toán nội bộ, tác  giả bài viết giới hạn những vấn đề cấp bách và thiết thực liên quan trực tiếp đến Dự thảo nghị định  và được trình bày chung theo từng vấn đề cụ thể vừa mang tính cơ bản, vừa có tính cấp bách.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, nghị định kiểm toán nội bộ, khu vực công, doanh nghiệp.

11. Nội dung cơ bản của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về thuê tài sản/ TS. Chúc Anh Tú, ThS. Hoàng Thị Việt Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 52 .- Tr. 31-32.

Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về thuê tài sản.

Từ khóa: Chuẩn mực báo cáo tài chính, tài chính quốc tế, thuê tài sản

12. Phương pháp phân tích vấn đề trong kiểm toán hoạt động/ TS. Lê Thu Hằng// Kiểm toán .- 2012 .- Số Xuân .- Tr. 22-25.

Nội dung: Một trong những phương pháp kiểm toán hiện đại được nhiều quốc gia phát triển áp dụng trong kiểm toán hoạt động là phương pháp phân tích vấn đề. Bài viết giới thiệu các phương pháp phân tích vấn đề trong kiểm toán.
Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, phương pháp phân tích vấn đề.

13. Thực trạng và định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán Việt Nam/ ThS. Lê Hoàng Phúc// Kiểm toán .- 2012 .- Số Xuân .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày khái quát về giá trị hợp lý và xu hướng sử dụng giá trị hợp lý để định giá trong kế toán trên thế giới hiện nay, sơ lược về thực trạng sử dụng giá trị hợp lý ở Việt Nam, từ đó đề xuất nguyên tắc và định hướng việc sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế tóa Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống kế toán Việt Nam, giá trị hợp lý.
14. Tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành theo hệ thống kế toán Mỹ và bài học kinh nghiệm của một số doanh nghiệp sản xuất ô tô có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Phần 1: Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, phân loại chi phí và lập dự toán sản xuất kinh doanh, cơ sở tổ chức kế toán chi phí theo định mức/ PGS. TS. Trương Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thạch// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 22-23, 25.

Nội dung: Hướng dẫn tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, phân loại chi phí và lập dự toán sản xuất kinh doanh, cơ sở tổ chức kế toán chi phí theo định mức.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, hệ thống kế toán Mỹ, kế toán doanh nghiệp, phân loại chi phí, lập dự toán sản xuất kinh doanh, kế toán chi phí theo định mức.

15. Xác định chi phí môi trường theo dòng vật liệu trong kế toán môi trường và phương hướng ứng dụng trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam/ PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 15-18.
Nội dung: Khái quát phương pháp xác định chi phí môi trường theo dòng vật liệu, các bước áp dụng phương pháp chi phí môi trường theo dòng vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.
Từ khóa: Kế toán môi trường, xác định chi phí môi trường, kế toán vật liệu, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

16. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí cho ngành dường sắt Việt Nam hiện nay/ ThS. Vũ thị Kim Anh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 2 .- Tr. 19-21, 45.
Nội dung: Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí, phương pháp xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí cho ngành vận tải đường sắt Việt Nam hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phương pháp thiết lập mối quan hệ cung cấp thông tin giữa các bộ phận kế toán và giữa bộ phận kế toán với các bộ phận chức năng khác, xử lý thông tin từ tài liệu của kế toán tài chính để sử dụng cho kế toán quản trị.
Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí ngành đường sắt, tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí.
QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào Việt Nam theo cách tiếp cận Marketing/ ThS. NCS. Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Hữu Thuận// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 257 .- Tr. 55-61.

Nội dung: Đề xuất những giải pháp theo cách tiếp cận Marketing nhằm nâng cao khả năng thu hút FDI, góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trên thế giới.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, tiếp cận Marketing.

2. Marketing dược: Nghệ thuật marketing và đạo đức kinh doanh/ PGS. TS. Vũ Trí Dũng, TS. Nguyễn Việt Anh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 176 .- Tr. 70-73.
Nội dung: Nhu cầu sử dụng thuốc rất lớn và đa dạng nhưng có tính bị động cao nên trong nhiều trường hợp, quyền lực của người bán mạnh hơn người mua. Vậy các doanh nghiệp dược có cần áp dụng marketing hay không? Quan hệ giữa nghệ thuật marketing với trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp dược sẽ như thế nào? Bài viết này phân tích và đánh giá mối quan hệ trên trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dược Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Marketing, dược phẩm, đạo đức kinh doanh.

3. Quản trị rủi ro trong kinh doanh bất động sản/ TS. Nguyễn Ngọc Vinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 54-57.
Nội dung: Trình bày các nhân tố nhận diện rủi ro trong kinh doanh bất động sản: rủi ro vi mô, rủi ro vĩ mô, rủi ro tuân thủ. Phân tích các rủi ro từ chính sách và tình hình kinh tế kém ổn định.
Từ khóa: Quản trị rủi ro, kinh doanh bất động sản.

KIẾN TRÚC

1. Sự tối giản trong thiết kế kiến trúc trường dạy nghề/ Nguyễn Trọng Trường// Xây dựng .- 2012 .- Số tháng 1 .- Tr. 54-55.
Nội dung: Trình bày sơ lược về xu hướng tối giản trong kiến trúc. Ứng dụng sự tối giản không gian trong thiết kế kiến trúc trường dạy nghề.
Từ khóa: Thiết kế kiến trúc, sự tối giản trong kiến trúc, trường dạy nghề.
2. Quy hoạch đô thị & biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và thích nghi tại Việt Nam/ Kim Harboe// Quy hoạch xây dựng .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam, quy hoạch đô thị đối phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, chiến lược quy hoạch đô thị nhằm giảm thiểu khí thải CO2, quy hoạch đô thị thích ứng với nước biển dâng, giải pháp quy hoạch đô thị thích nghi với lũ lụt gia tăng, thích nghi với nhiệt độ tăng.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu.

DU LỊCH

3. Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế: trường hợp các nước Đông Nam Á (Asean)/ Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Sơn, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phương// Phát triển du lịch .- 2012 .- Số 257 .- Tr. 11-19.

Nội dung: Khảo lược lí thuyết và bằng chứng ước lượng về mối quan hệ giữa ngành du lịch và phát triển kinh tế, mô tả nguồn dữ liệu, các biến ước lượng và trình bày mô hình ước lượng tác  động của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế. Trình bày kết quả phân tích và kiểm định giả thuyết của mô hình ước lượng, một vài điểm kết luận quan trọng.

Từ khóa: Du lịch quốc tế, phát triển du lịch quốc tế, phát triển kinh tế, Đông Nam Á
1. Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Quyết Thắng, Lê Hữu Ảnh// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 405 .- Tr. 47-58.

Nội dung: Trình bày thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ: về công tác quy hoạch, về tình hình khai thác khách du lịch, về thực trạng đầu tư, phát triển hoạt động du lịch sinh thái, về tổ chức quảng bá phát triển thị trường khách du lịch sinh thái, về công tác đào tạo nguồn nhân lực, vốn đầu tư…Một số giải pháp nhằm thúc đầy sự phát triển du lịch sinh thái vùng Bắc Trung Bộ.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, du lịch Bắc Trung Bộ, phát triển du lịch

2. Thực tiễn phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Bài học kinh nghiệm cho vùng du lịch Bắc Trung Bộ/ TS. Nguyễn Văn Hóa, ThS. NCS. Nguyễn Quyết Thắng// Phát triển du lịch .- 2012 .- Số 257 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Bằng phương pháp tổng hợp, nghiên cứu tài liệu và phương pháp thống kê, bài viết đúc kết một số kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trên thế giới, phân tích hoạt động du lịch sinh thái của vùng du lịch Bắc Trung Bộ và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, giúp hoạt động du lịch sinh thái của vùng du lịch Bắc Trung Bộ trở nên bền vững hơn.
Từ khóa: Du lịch sinh thái, du lịch Bắc Trung Bộ, phát triển du lịch, cộng đồng.
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